1.1. Nghề Công nghệ Ô tô (Cấp độ quốc tế)
1.1.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	2.200
	2.420
	2.662

	2
	Trung cấp (2 năm)
	600
	660
	726

	
	Tổng cộng
	2.800
	3.080
	3.388


1.1.2. Qui mô đào tạo 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	2.000
	4.420
	7.082

	2
	Trung cấp (2 năm)
	500
	1.160
	1.386

	
	Tổng cộng
	2.500
	5.580
	8.468


1.2. Nghề Cơ khí chế tạo (Cấp độ quốc tế)
1.2.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	220
	242

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	220
	242

	
	Tổng cộng
	400
	440
	484


1.2.2. Qui mô đào tạo 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	420
	662

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	420
	462

	
	Tổng cộng
	400
	840
	1.124



1.3. Nghề Điện công nghiệp (Cấp độ khu vực)
1.3.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	900
	990
	1.089

	2
	Trung cấp (2 năm)
	300
	330
	363

	
	Tổng cộng
	1.200
	1.320
	1.452


1.3.2. Qui mô đào tạo 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	900
	1.890
	2.979

	2
	Trung cấp (2 năm)
	300
	630
	693

	
	Tổng cộng
	1.200
	2.520
	3.672


1.4. Nghề Cơ điện tử (Cấp độ khu vực)
1.4.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	220
	242

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	220
	242

	
	Tổng cộng
	400
	440
	484


1.4.2. Qui mô đào tạo 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	420
	662

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	420
	462

	
	Tổng cộng
	400
	840
	1.124



1.5. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Cấp độ quốc gia)
1.5.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	500
	550
	605

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	220
	242

	
	Tổng cộng
	700
	770
	847


1.5.2. Qui mô đào tạo 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	500
	1.050
	1.655

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	420
	462

	
	Tổng cộng
	700
	1.470
	2.117


1.6. Nghề Quản trị mạng máy tính (Cấp độ quốc gia)
1.6.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	220
	242

	2
	Trung cấp (2 năm)
	400
	440
	484

	
	Tổng cộng
	600
	660
	726


1.6.2. Qui mô đào tạo 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	420
	662

	2
	Trung cấp (2 năm)
	400
	840
	924

	
	Tổng cộng
	600
	1.260
	1.586



1.7. Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cấp độ quốc gia)
1.7.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	1.600
	1.760
	1.936

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	220
	242

	
	Tổng cộng
	1.800
	1.980
	2.178


1.7.2. Qui mô đào tạo 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	1.600
	3.360
	5.296

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	420
	462

	
	Tổng cộng
	1.800
	3.780
	5.758



Ghi chú:
Trình độ cao đẳng:
· Cột qui mô đào tạo năm 2019 = qui mô đào tạo năm 2018 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2019.
· Cột qui mô đào tạo năm 2020 = qui mô đào tạo năm 2019 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2020.
Trình độ trung cấp:
· Cột qui mô đào tạo năm 2019 = qui mô đào tạo năm 2018 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2019.
· Cột qui mô đào tạo năm 2020 = qui mô đào tạo năm 2019 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2020 - qui mô đào tạo năm 2019 (tốt nghiệp).
Bảng qui mô đào tạo các nghề trọng điểm từ năm 2018 đến năm 2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Số lượng học sinh sinh viên

	
	
	2018
	2019
	2020

	I.
	Cao đẳng (3 năm)
	5.600
	11.980
	18.998

	1. 
	Công nghệ ô tô
	2.000
	4.420
	7.082

	2. 
	Cơ khí chế tạo
	200
	420
	662

	3. 
	Điện công nghiệp
	900
	1.890
	2.979

	4. 
	[bookmark: _GoBack]Cơ điện tử
	200
	420
	662

	5. 
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	500
	1.050
	1.655

	6. 
	Quản trị mạng máy tính
	200
	420
	662

	7. 
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	1.600
	3.360
	5.296

	II.
	Trung cấp (2 năm)
	2000
	4.310
	4.851

	1. 
	Công nghệ ô tô
	500
	1160
	1386

	2. 
	Cơ khí chế tạo
	200
	420
	462

	3. 
	Điện công nghiệp
	300
	630
	693

	4. 
	Cơ điện tử
	200
	420
	462

	5. 
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	200
	420
	462

	6. 
	Quản trị mạng máy tính
	400
	840
	924

	7. 
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	200
	420
	462



